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Phụ lục I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ Y TẾ - DÂN SỐ, GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày    tháng   năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	TT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	TH giai đoạn
2011-2015
	TH năm
2016
	KH năm
2020
	TH
năm 2020


	I
	Dân số
	
	
	
	
	

	1
	Tỷ lệ tăng dân số 
	%
	0,65
	0,96
	<1
	0,58

	2
	Mức giảm tỷ lệ sinh 
	‰
	0,44
	0,23
	0,15
	0,15

	3
	Tỷ số giới tính khi sinh
	Số bé
trai/100
bé gái
	115
	115
	114
	114

	II
	Y tế
	
	
	
	
	

	1
	Số giường bệnh/10.000 dân 
	Giường
	23,9
	25,7
	36,0
	36,0

	2
	Số bác sĩ/vạn dân 
	Bác sĩ
	7,6
	7,8
	11,0
	11,0

	3
	Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ 
	%
	80,1
	80,2
	90,0
	90,0

	4
	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế 
	%
	45,1
	60,0
	90,0
	95,0

	5
	Tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi 
	‰
	14,0
	13,6
	11,0
	11,0

	6
	Tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi 
	‰
	19,0
	18,5
	16,0
	16,0

	7
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 
	%
	18,2
	17,3
	14,6
	14,6

	8
	Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 
	%
	75,6
	79,5
	90,0
	90,0

	9
	Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn
	%
	92,0
	94,0
	100
	100


Phụ lục II
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN 1: PHÒNG, CHỐNG MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM 

VÀ MỘT SỐ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM PHỔ BIẾN
(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày    tháng   năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Hoạt động phòng, chống lao
	TT
	Mục tiêu/chỉ tiêu
	ĐVT
	Mục tiêu 2016-2020
	TH 2016
	TH 2017
	TH 2018
	TH 2019
	TH 2020
	Đánh giá

	1
	Số huyện có công tác chống lao
	Huyện
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	Đạt

	2
	Xã, phường có công tác chống lao
	Xã
	635
	635
	635
	635
	635
	559
	Đạt

	3
	Tỷ lệ mắc bệnh lao/dân số
	/100.000
	<131
	82,8
	81,4
	75,8
	76,7
	66
	Đạt

	4
	Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới
	%
	90
	90,3
	96
	93,4
	93,2
	90
	Đạt

	5
	Tỷ lệ số huyện không thiếu thuốc, trang bị xét nghiệm và các cung ứng y tế khác
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Đạt


2. Hoạt động phòng, chống Phong

	TT
	Mục tiêu/chỉ tiêu
	ĐVT
	Mục tiêu 2016-2020
	TH 2016
	TH 2017
	TH 2018
	TH 2019
	TH 2020
	Đánh giá

	1
	Tỷ lệ phát hiện
	%
	0,1
	0,002
	0,002
	0,002
	0,006
	0,002
	Đạt

	2
	Tỷ lệ tàn tật độ II/BN mới
	%
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	Đạt

	3
	Tỷ lệ bệnh nhân phong dị hình tàn tật được chăm sóc y tế
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Đạt

	
	Trong đó: Tỷ lệ bệnh nhân tàn tật nặng được phục hồi chức năng, hòa nhập cộng đồng
	%
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	Đạt

	4
	Tỷ lệ huyện, thị xã, thành phố đạt 4 tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong cấp huyện
	%
	50
	0
	0
	0
	14,8
	50
	Đạt


3. Hoạt động phòng, chống sốt rét
	TT
	Mục tiêu/chỉ tiêu
	ĐVT
	Mục tiêu 2016-2020
	TH 2016
	TH 2017
	TH 2018
	TH 2019
	TH 2020
	Đánh giá

	1
	Tỷ lệ mắc sốt rét/dân số
	/1.000
	0,19
	0,083
	0,056
	0,018
	0,003
	0,0005
	Đạt

	2
	Tỷ lệ chết sốt rét/dân số
	/100.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Đạt


4. Hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết
	TT
	Mục tiêu/chỉ tiêu
	ĐVT
	Mục tiêu 2016-2020
	TH 2016
	TH 2017
	TH 2018
	TH 2019
	TH 2020
	Đánh giá

	1
	Tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân
	/100.000
	4,56
	4,86
	87,9
	7,75
	25,98
	10,36
	Không Đạt

	2
	Tỷ lệ chết/mắc hàng năm do sốt xuất huyết
	%
	<0,09
	0
	0
	0
	0
	0
	Đạt

	3
	Tỷ lệ bệnh nhân nghi mắc sốt xuất huyết được chẩn đoán huyết thanh (test nhanh hoặc Elisa)
	%
	40
	94,2
	48,9
	83,5
	73,0
	100
	Đạt

	4
	Số xã trên địa bàn tỉnh có điểm giám sát véc-tơ thường xuyên
	%
	7,87
	7,87
	7,87
	7,87
	7,87
	10,02
	Đạt

	5
	Số xã trên địa bàn tỉnh triển khai chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết 1 lần/năm
	%
	5,35
	5,18
	6,92
	2,2
	5,83
	5,55
	Đạt


5. Hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần
	TT
	Mục tiêu/chỉ tiêu
	ĐVT
	Mục tiêu 2016-2020
	TH 2016
	TH 2017
	TH 2018
	TH 2019
	TH 2020
	Đánh giá

	1
	Duy trì tỷ lệ xã, phường quản lý bệnh nhân tâm thần phân liệt
	%
	88
	63,5
	63,5
	65,83
	71,01
	72,2
	Không đạt

	2
	Duy trì tỷ lệ xã, phường quản lý bệnh nhân động kinh
	%
	80
	63,5
	63,5
	65,83
	71,01
	72,2
	Không đạt

	3
	Duy trì tỷ lệ xã, phường quản lý bệnh nhân rối loạn trầm cảm
	%
	20
	0
	0
	3,57
	5,36
	6,2
	Không đạt

	4
	Tỷ lệ bệnh nhân được quản lý, điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng tại xã/phường triển khai
	%
	85
	55,7
	55,7
	57,63
	64,32
	85
	Đạt


6. Hoạt động phòng, chống bệnh đái tháo đường và phòng, chống các rối loạn do thiếu Iốt
	TT
	Mục tiêu/chỉ tiêu
	ĐVT
	Mục tiêu 2016-2020
	TH 2016
	TH 2017
	TH 2018
	TH 2019
	TH 2020
	Đánh giá

	1
	Tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường được phát hiện
	%
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	Đạt

	-
	Trong đó: Được quản lý và điều trị
	%
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	Đạt

	2
	Tỷ lệ tiền đái tháo đường ở người 30 - 69 tuổi
	%
	<20
	18,9
	9,0
	6,0
	38,1
	6
	Đạt

	3
	Tỷ lệ đái tháo đường ở người 30 - 69 tuổi
	%
	<10
	10,8
	8,5
	9,89
	10,6
	9,5
	Đạt

	4
	Tỷ lệ bướu cổ trẻ em từ 8 -10 tuổi
	%
	<8
	11
	7,7
	3,04
	4,2
	5,8
	Đạt


7. Hoạt động phòng, chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản

	TT
	Mục tiêu/chỉ tiêu
	ĐVT
	Mục tiêu 2016-2020
	TH 2016
	TH 2017
	TH 2018
	TH 2019
	TH 2020
	Đánh giá

	1
	Tỷ lệ người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được phát hiện ở giai đoạn sớm trước khi có biến chứng
	%
	35
	28
	31
	35
	37
	35,7
	Đạt

	2
	Tỷ lệ người bệnh hen phế quản được điều trị đạt kiểm soát hen
	%
	35
	30
	35
	36
	39
	40
	Đạt

	3
	Tỷ lệ người bệnh hen phế quản được điều trị đạt kiểm soát hen hoàn toàn
	%
	15
	12
	12
	14
	18
	18,36
	Đạt


Phụ lục III

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN 2: TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG 
(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày    tháng   năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	TT
	Mục tiêu/chỉ tiêu
	ĐVT
	Mục tiêu 2016-2020
	TH 2016
	TH 2017
	TH 2018
	TH 2019
	TH 2020
	Đánh giá

	1
	Tỷ lệ trẻ em <1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ
	%
	>90
	99,4
	95,8
	96,3
	89,3
	96
	Đạt

	2
	Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng UV
	%
	>90
	88
	91,2
	86,2
	84,6
	87,5
	Không Đạt

	3
	Tỷ lệ tiêm Viêm não Nhật Bản B cho trẻ 13-36 tháng tuổi
	%
	>90
	92,8
	92,6
	93,1
	95
	95,5
	Đạt

	4
	Tăng tỷ lệ tiêm vắc xin VGB cho trẻ trong vòng 24h sau sinh
	%
	>80
	75,7
	82,4
	73,4
	84,4
	82,8
	Đạt

	5
	Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh
	%
	100
	100
	100
	100
	96,3
	96,3
	Không Đạt

	6
	Giảm tỷ lệ mắc các bệnh/dân số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Sởi
	/100.000
	<1
	<1
	<1
	5,1
	3,4
	1,28
	Đạt

	-
	Bạch hầu
	/100.000
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	Đạt

	-
	Ho gà
	/100.000
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	0,38
	2,7
	0,13
	Đạt

	7
	Đảm bảo các cơ sở thực hiện tiêm chủng có đầy đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Đạt

	8
	Giám sát, báo cáo và xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Đạt


Phụ lục IV

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN 3: DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN 
(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày    tháng   năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	TT
	Mục tiêu/chỉ tiêu
	ĐVT
	Mục tiêu 2016-2020
	TH 2016
	TH 2017
	TH 2018
	TH 2019
	TH 2020
	Đánh giá

	1
	Mức giảm tỷ suất sinh
	‰
	0,15
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,15
	Đạt

	2
	Tỷ suất tăng dân số tự nhiên
	‰
	6,5
	8,5
	8,4
	7,4
	10,2
	9,9
	Không Đạt

	3
	Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại
	%
	75,5
	62,5
	65
	66,2
	65,2
	66
	Không Đạt

	4
	Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh
	%
	20
	30
	20
	20
	30
	30
	Đạt

	6
	Tỷ lệ trẻ em mới sinh được sàng lọc sơ sinh
	%
	46,8
	30
	46,8
	46,8
	61
	60
	Đạt

	7
	Tỷ số giới tính khi sinh (Số bé trai/100 bé gái)
	 
	117,4
	115
	115
	116
	115
	114
	Đạt


2. Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản

	TT
	Mục tiêu/chỉ tiêu
	ĐVT
	Mục tiêu 2016-2020
	TH 2016
	TH 2017
	TH 2018
	TH 2019
	TH 2020
	Đánh giá

	1
	Tỷ lệ quản lý thai nghén/tổng số phụ nữ đẻ
	%
	95
	97,6
	95,56
	97,06
	98,34
	98,3
	Đạt

	2
	Tỷ lệ bà mẹ đẻ do cán bộ y tế can thiệp
	%
	98
	99,47
	98,94
	99,08
	99,76
	99,95
	Đạt

	3
	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi
	‰
	11
	13,6
	13
	12,4
	11,6
	11,0
	Đạt

	4
	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi
	‰
	16
	18,5
	17,9
	17,2
	16,6
	16,0
	Đạt

	6
	Tỷ lệ Phụ nữ được khám thai 3 lần/3 kỳ thai nghén khu vực đồng bằng
	%
	85
	95,04
	92,8
	93,05
	94,42
	95,6
	Đạt

	7
	Tỷ lệ Phụ nữ được khám thai 3 lần/3 kỳ thai nghén khu vực miền núi
	%
	65
	82,87
	80,54
	77,76
	78,96
	82,6
	Đạt

	8
	Giảm tỷ lệ trẻ đẻ nhẹ cân <2.500g
	%
	0,4
	0,04
	0,15
	0,07
	0,45
	2,89
	Đạt

	9
	Giảm tai biến sản khoa 
	%
	0,32
	0,04
	0,14
	0,1
	0,12
	0,25
	Không Đạt


3. Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em
	TT
	Mục tiêu/chỉ tiêu
	ĐVT
	Mục tiêu 2016-2020
	TH 2016
	TH 2017
	TH 2018
	TH 2019
	TH 2020
	Đánh giá

	1
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD (cân nặng/tuổi)
	%
	13
	17,3
	16,8
	15,5
	15
	14,6
	Không  Đạt

	2
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD (chiều cao/tuổi)
	%
	<21,8
	28,3
	27,8
	26,4
	25,9
	26,3
	Không Đạt

	3
	Duy trì trẻ từ 6-60 tháng tuổi được uống Vitamin A
	%
	>99
	97,3
	98,1
	98,7
	98,5
	98,7
	Không Đạt

	4
	Nâng tỷ lệ bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng được uống Vitamin A
	%
	>=70
	71,5
	89,2
	98,2
	98,3
	91,4
	Đạt


Phụ lục V

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN 4: AN TOÀN THỰC PHẨM
(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày    tháng   năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	TT
	Mục tiêu/chỉ tiêu
	ĐVT
	Mục tiêu 2016-2020
	TH 2016
	TH 2017
	TH 2018
	TH 2019
	TH 2020
	Đánh giá

	1
	Giảm tỷ lệ số vụ ngộ độc tập thể từ 30 người mắc/vụ trung bình giai đoạn 2016-2020 so với trung bình giai đoạn 2011-2015
	%
	5
	28,5
	Đạt

	2
	Tỷ lệ người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng và người quản lý được cập nhật kiến thức về ATTP
	%
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	Đạt

	3
	Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính trong vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận trên 100.000 dân
	/100.000
	<7
	3,33
	5
	0
	1,67
	0
	Đạt

	4
	Duy trì số phòng kiểm nghiệm thực phẩm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005
	%
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	Đạt

	6
	Tỷ lệ mẫu vượt mức cho phép/tổng số mẫu được kiểm tra an toàn thực phẩm trong các chương trình giám sát về an toàn thực phẩm nông sản
	%
	<6
	Không lấy mẫu
	Không lấy mẫu
	0
	11,8
	0
	Đạt


Phụ lục VI

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN 5: PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS
(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày    tháng   năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	TT
	Mục tiêu/chỉ tiêu
	ĐVT
	Mục tiêu 2016-2020
	TH 2016
	TH 2017
	TH 2018
	TH 2019
	TH 2020
	Đánh giá

	1
	Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư
	%
	<0,3
	0,5
	0,6
	0,3
	0,2
	≈0,3
	Đạt

	2
	Giảm tỷ lệ số trường hợp nhiễm mới HIV do lây nhiễm qua đường tiêm chích ma túy so với năm 2015
	%
	25
	52,71
	48,76
	41,87
	28,15
	56,7
	Đạt

	3
	Giảm tỷ lệ số trường hợp nhiễm mới HIV do lây nhiễm qua đường tình dục so với năm 2015
	%
	20
	24,45
	29,52
	28,65
	25,81
	33
	Đạt

	4
	Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng nhiễm HIV của mình
	%
	90
	67,7
	68,7
	93,1
	93
	93
	Đạt

	5
	Tỷ lệ người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị thuốc kháng vi rút (ARV)
	%
	90
	67,7
	68,7
	93,1
	93
	93
	Đạt

	6
	Tỷ lệ người điều trị ARV có tải lượng vi rút thấp dưới ngưỡng ức chế
	%
	90
	Chưa triển Khai
	92,7
	93
	92,7
	94
	Đạt

	7
	Tỷ lệ cán bộ y tế bị phơi nhiễm được điều trị
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Đạt


Phụ lục VII

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN 8: THEO DÕI, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ TRUYỀN THÔNG Y TẾ

 (Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày    tháng   năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	TT
	Mục tiêu/chỉ tiêu
	ĐVT
	Mục tiêu 2016-2020
	TH 2016
	TH 2017
	TH 2018
	TH 2019
	TH 2020
	Đánh giá

	1
	Tỷ lệ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất về quá trình thực hiện các hoạt động, dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Đạt

	2
	Tỷ lệ truyền thông các nội dung của Chương trình mục tiêu y tế - dân số tại các huyện, thị xã, thành phố được triển khai
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Đạt


